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Câu 1. ( 2,0 điểm)  


Kể tên các chủng tộc người trên thế giới? Việt Nam thuộc chủng tộc người nào?

Câu 2. ( 3,0 điểm)
Hãy nêu những nguyên nhân và hậu quả của việc gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Cần có giải pháp nào để khắc phục tình trạng đó?

Câu 3. ( 3,0 điểm)

Trình bày đặc điểm môi trường hoang mạc? Cho biết thực vật, động vật ở môi trường hoang mạc đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào?
Câu 4. ( 2,0 điểm)
a. Hãy vẽ  sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng?
b. Phân tích hậu quả của việc  gia tăng dân số ở đới nóng ?

--------------- Hết -------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
( 2,0 điểm)


	
	- Kể tên các chủng tộc người trên thế giới

+ Chủng tộc Môn- gô-lô-ít.

+ Chủng tộc Nê- grô-ít.

+ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.

- Việt Nam thuộc chủng tộc Môn- gô-lô-ít


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2.
( 3,0 điểm)
	
	 +Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa:

- Do sự phát triển công nghiệp của đới ôn hòa tạo ra nhiều khí thải, khói bụi.

- Do khí thải của các phương tiện giao thông.

- Do hoạt động của con người thải khói bụi vào bầu khí quyển.

+ Hậu quả của của việc ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa:

- Gây ra những trận mưa a xít, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và sự phát triển của thực vật.

- Làm tăng hiệu ứng nhà kính, Trái Đất nóng lên có thể gây thủng tầng ôzôn.

+ Giải pháp:

- Kí nghị định thư Ki-ô-tô nhằm cắt giảm tình trạng khí thải gây ô nhiễm.

- Xây dựng các khu công nghiệp xanh.


	1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm



	Câu 3.
( 3,0 điểm)
	
	+ Đặc điểm của môi trường hoang mạc:

- Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo hai đường chí tuyến.

- Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.

- Do thiếu nước nên  thực vật cằn cỗi, động vật hiếm hoi.

+ Các loài  thực vật và động vật trong hoang mạc thích nghi với môi trường khô hạn khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể.

- Thực vật thân thấp lùn, mọng nước, bộ rễ to và dài để hút nước dưới sâu. Cây xương rồng lá biến thành gai.

- Động vật thường vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 4.
( 2,0 điểm)
	a,

b,
	+ Vẽ sơ đồ: HS vẽ được chính xác, khoa học sơ đồ hậu quả  của việc dân số tăng nhanh ở đới nóng.

+ Phân tích: dân số tăng nhanh làm kinh tế chậm phát triển; đời sống nhân dân chậm cải thiện; tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường.


	1,5  điểm

0, 5 điểm



	
	
	Tổng
	10 điểm


--------------- Hết -------------
